
 

 

UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ NỘI VỤ 
 

    Số:         /SNV - CCVC 
 

V/v Bế giảng và cấp chứng chỉ lớp  

bồi dưỡng CDNN giáo viên THCS, 

Tiểu học hạng II tại huyện Yên Thế   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       

      Bắc Giang, ngày       tháng 11 năm 2020 

 

                                                Kính gửi:    

 

Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế 

Thực hiện Quyết định 195/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Quy định quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, 

viên chức tỉnh Bắc Giang; Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 30/12/2019 của Tỉnh ủy 

Bắc Giang về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020;   

Sở Nội vụ tổ chức Bế giảng và cấp chứng chỉ cho học viên lớp Bồi dưỡng 

theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên THCS, Tiểu học hạng II năm 2020 tại huyện Yên 

Thế, cụ thể:  

1. Thành phần:  

- Lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo trường Đại học sư phạm Hà Nội 2; 

- Học viên lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên THCS, Tiểu học 

khai giảng ngày 6/8/2020 (Có danh sách kèm theo). 

2. Thời gian Bế giảng: 14 giờ 30 phút ngày 10/11/2020 (thứ 3). 

3. Địa điểm: Hội trường UBND huyện Yên Thế. 

Sở Nội vụ đề nghị UBND huyện Yên Thế thông báo đến học viên có tên 

trong danh sách tới dự lễ Bế giảng và nhận chứng chỉ bồi dưỡng (học viên nhận 

chứng chỉ trực tiếp không cử người nhận thay)./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên;  

- GĐ, Phó GĐ Nguyễn Quang Đông; 

-  Lưu: VT, CCVC, đ/c Dũng. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

               

 

 
 
 

Nguyễn Quang Đông 
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DANH SÁCH 

Học viên lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên THCS hạng II 

tại huyện Yên Thế 

   

TT Họ và tên 

Ngày 

tháng,  

năm sinh 

Đơn vị công tác Ghi chú 

1.  Hoàng Phương Lan 26/10/1980 THCS Đồng Vương  

2.  Giáp Thị Tỉnh 15/02/1984 THCS Đồng Vương  

3.  Nguyễn Thị Chung 02/04/1978 THCS Đồng Vương  

4.  Nguyễn Thị Hằng 06/02/1993 THCS Đồng Vương  

5.  Thiệu Thị Hạnh 10/5/1986 THCS Đồng Vương  

6.  Phạm Thị Linh 21/10/1991 THCS Đông Sơn  

7.  Đặng Văn Xuân 01/05/1983 THCS Đông Sơn  

8.  Nguyễn Thị Thư 23/4/1985 THCS Đông Sơn  

9.  Đào Trung Dũng 24/8/1979 THCS Tam Hiệp  

10.  Phạm Thị Mai Hương 17/8/1980 THCS Tam Hiệp  

11.  Lưu Thị Ý 18/12/1978 THCS Tam Hiệp  

12.  Phạm Thị Hương Giang 06/12/1980 THCS Tam Hiệp  

13.  Dương Thị Thu Hà 13/6/1979 THCS Tam Hiệp  

14.  Hoàng Tùng 11/10/1985 THCS Tam Hiệp  

15.  Lê Thị Thanh Vân 06/11/1982 THCS Tam Hiệp  

16.  Phạm Đức Cường 12/01/1984 TH&THCS Tân Hiệp  

17.  Nguyễn Khánh Ly 01/04/1995 TH&THCS Tân Hiệp  

18.  Nguyễn Thị Yến 07/11/1988 TH&THCS Tân Hiệp  

19.  Đỗ Thị Yến 03/06/1986 THCS Tiến Thắng  

20.  Mạc Hoàng Vân 28/04/1981 THCS Tiến Thắng  

21.  Lương Ngọc Quỳnh 07/10/1984 THCS Tiến Thắng  

22.  Dương Thanh Thùy 13/10/1995 THCS Tiến Thắng  

23.  Trần Thị Mến 26/08/1995 THCS Xuân Lương  

24.  Nguyễn Phi Tùng 03/10/1984 THCS Xuân Lương  

25.  Thân Cao Cường 01/10/1985 THCS Xuân Lương  

26.  Hoàng Ngọc Kiên 14/3/1986 THCS Xuân Lương  

27.  Nguyễn Minh Sơn 29/08/1977 THCS Canh Nậu  

28.  Đoàn Thị Thu Thủy 13/4/1986 THCS Bố Hạ  

29.  Nguyễn Trắc Sơn 23/12/1981 THCS Đồng Tiến  

30.  Triệu Văn Hảo 01/10/1989 THCS Đồng Tiến  

31.  Ngọc Văn Nam 16/07/1995 THCS Đồng Tiến  

32.  Nguyễn Trọng Nguyên 15/11/1965 THCS Đồng Kỳ  

33.  Trần Ngọc Sơn 22/11/1980 THCS Đồng Kỳ  
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34.  Nguyễn Thị Hoa 08/05/1988 THCS Đồng Kỳ  

35.  Đoàn Thị Thơm 15/6/1985 THCS Đồng Kỳ  

36.  Nguyễn Văn Giang 12/5/1984 THCS Đồng Kỳ  

37.  Ninh Xuân Dũng 17/11/1979 THCS Hoàng Hoa Thám  

38.  Đặng Thị Lan Hương 16/03/1971 THCS Hoàng Hoa Thám  

39.  Nguyễn Thị Thu Phương 27/08/1978 THCS Hoàng Hoa Thám  

40.  Phạm Thị Lan 02/04/1983 THCS Hoàng Hoa Thám  

41.  Nguyễn Thị Phương Thảo 24/09/1981 THCS Hoàng Hoa Thám  

42.  Phạm Thị Nga 29/12/1980 THCS Hoàng Hoa Thám  

43.  Nguyễn Thị Lương Yến 12/09/1980 THCS Hoàng Hoa Thám  

44.  Ngô Thị Minh 10/05/1967 THCS Hoàng Hoa Thám  

45.  Vũ Thị Bé 29/04/1979 THCS Hoàng Hoa Thám  

46.  Nguyễn Thị Hoài Thu 17/08/1979 THCS Hoàng Hoa Thám  

47.  Lương Văn Tuấn 13/12/1981 THCS Đồng Lạc  

48.  Bùi Huy Phương 19/11/1978 THCS Đồng Lạc  

49.  Bùi Huy Khương 15/02/1982 THCS Đồng Lạc  

50.  Đinh Mạnh Dương 27/09/1980 THCS Đồng Lạc  

51.  Vi Thị Thanh Thủy 30/08/1986 THCS Đồng Lạc  

52.  Vương Hoàng Lan 23/02/1982 THCS Đồng Lạc  

53.  Trần Thị Nguyệt 15/09/1984 THCS Đồng Lạc  

54.  Hà Tiến Huy 05/09/1991 THCS Hương Vỹ  

55.  Nguyễn Thị Lan 20/07/1994 THCS TT Bố Hạ  

56.  Bùi Thị Cương 06/07/1988 THCS Đồng Hưu  

57.  Nông Thị Thảo 16/05/1993 THCS Đồng Hưu  

58.  Đường Ngọc Huê 19/03/1990 THCS Đồng Hưu  

59.  Giáp Thị Thu 02/02/1985 THCS Hồng Kỳ  

60.  Hứa Thị Ngọc Luyến 17/10/1987 THCS Hồng Kỳ  

61.  Trần Thị Thùy 11/09/1977 THCS Hồng Kỳ  

62.  Vũ Thị Mai Huyền 20/12/1978 THCS An Thượng  

63.  Lê Văn Bằng 04/07/1977 THCS An Thượng  

64.  Trần Thanh Toàn 04/12/1978 THCS An Thượng  

65.  Hoàng Thị Hà 12/10/1977 THCS An Thượng  

66.  Nguyễn Văn Hiên 06/08/1977 THCS An Thượng  

67.  Nguyễn Văn Thắng 19/12/1982 THCS Liên Chung  

68.  Dương Thị Thiện 18/9/1987 THCS Tân Sỏi  
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DANH SÁCH 

Học viên lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên Tiểu học hạng 

II tại huyện Yên Thế 

 

TT Họ và tên Ngày sinh Đơn vị công tác Ghi chú 

1.  Ngô Văn Doanh 20/01/1970 TH Tiến Thắng  

2.  Đỗ Trọng Nam 02/09/1973 TH Tiến Thắng  

3.  Lương Thành Cương 30/03/1972 TH Tiến Thắng  

4.  Trần Thị Nội 13/09/1991 TH Tiến Thắng  

5.  Dương Thúy Hậu 05/06/1989 TH Tiến Thắng  

6.  Hứa Thị Phương 10/11/1995 TH Tiến Thắng  

7.  Nguyễn Thị Thành 15/05/1984 TH Tiến Thắng  

8.  Ngô Thị Kim Thúy 23/03/1976 TH TT Phồn Xương  

9.  Nguyễn Thị Ngọc Bích 07/11/1976 TH TT Phồn Xương  

10.  Phùng Việt Hà 06/06/1982 TH TT Phồn Xương  

11.  Trần Thị Thanh Tuyền 25/02/1990 TH TT Phồn Xương  

12.  Lý Thị Hồng Hạnh 16/04/1982 TH TT Phồn Xương  

13.  Hà Thị Thủy 25/11/1975 TH TT Phồn Xương  

14.  Nguyễn Hồng Hạnh 11/08/1992 TH TT Phồn Xương  

15.  Hoàng Thị Mĩ Linh 10/11/1997 TH TT Phồn Xương  

16.  Lê Thị Nga 20/01/1992 TH An Thượng  

17.  Đặng Thị Thu Quyên 12/07/1980 TH An Thượng  

18.  Triệu Thị Ái 10/11/1980 TH An Thượng  

19.  Trần Thị Hương 10/02/1988 TH An Thượng  

20.  Dương Thị Quý 12/01/1976 TH An Thượng  

21.  Triệu Thị Minh Huyền 28/04/1992 TH Đồng Tiến  

22.  Đinh Phương Huyền 14/04/1997 TH Đồng Tiến  

23.  Nguyễn Trà My 10/12/1997 TH Đồng Tiến  

24.  Vương Thị Hà 17/07/1977 TH Đồng Tiến  

25.  Nguyễn Thị Hoạt 23/04/1968 TH TT Bố Hạ  

26.  Trần Thị Thanh Trà 07/08/1982 TH TT Bố Hạ  

27.  Nguyễn Thị Yến 03/05/1980 TH TT Bố Hạ  

28.  Hoàng Văn Lịch 22/07/1975 TH&THCS Tân Hiệp  

29.  Đỗ Thị Hằng 23/07/1986 TH&THCS Tân Hiệp  

30.  Nông Thị Uyên 30/3/1984 TH&THCS Tân Hiệp  

31.  Đặng Thị Hoa 27/07/1996 TH&THCS Tân Hiệp  

32.  Nguyễn Thị Lê 07/04/1981 TH&THCS Tân Hiệp  

33.  Triệu Thị Lê 09/06/1984 TH Đồng Vương  
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34.  Trần Thị Hạnh 21/01/1989 TH Đồng Vương  

35.  Bùi Thị Thu Huyền 14/09/1981 TH Đồng Vương  

36.  Lê Thu Huế 06/11/1995 TH Đồng Vương  

37.  Nguyễn Thị Huê 05/06/1984 TH Đồng Vương  

38.  Lư Thị Hường 28/02/1992 TH Đồng Vương  

39.  Đỗ Thị Thơm 05/06/1986 TH Đồng Vương  

40.  Hoàng Quang Đạt 07/02/1991 TH Đồng Vương  

41.  Trần Ngọc Ánh 07/4/1977 TH&THCS Đồng Tâm  

42.  Nguyễn Bình Trọng 22/03/1984 TH Tân Sỏi  

43.  Trần Thị Hường 28/03/1982 TH Tân Sỏi  

44.  Trần Ngọc Khương 08/05/1973 TH Tam Tiến  

45.  Thân Thị Linh Trang 22/07/1991 TH Tam Tiến  

46.  Hứa Thị Oanh 05/05/1989 TH Tam Tiến  

47.  Phạm Thị Thắm 14/02/1980 TH Tam Tiến  

48.  Trần Thị Thắm 15/01/1997 TH Tam Tiến  

49.  Chu Thị Yến 25/11/1980 TH Đồng Lạc  

50.  Nguyễn Thị Hường 02/03/1989 TH Đồng Lạc  

51.  Trịnh Thị Hương 20/06/1989 TH Đồng Lạc  

52.  Đặng Thị Nga 25/08/1995 TH Đồng Lạc  

53.  Nguyễn Thanh Phương 29/07/1996 TH Đồng Lạc  

54.  Phan Thanh Linh  22/04/1974 TH Đồng Lạc  

55.  Triệu Thị Bính 07/04/1976 TH Đồng Lạc  

56.  Nguyễn Thị Phương Thảo 24/11/1981 TH Đồng Lạc  

57.  Nguyễn Văn Sơn 21/01/1980 TH Canh Nậu  

58.  Nguyễn Thị Tuyến 07/04/1988 TH Canh Nậu  

59.  Bùi Thị Hải Duyên 14/11/1990 TH Canh Nậu  

60.  Hoàng Thị Huế 02/8/1995 TH Canh Nậu  

61.  Nguyễn Thanh Thanh 04/8/1997 TH Canh Nậu  

62.  Trần Khánh Linh 16/02/1997 TH Canh Nậu  

63.  Thân Thị Giang 05/5/1991 TH Canh Nậu  

64.  Đinh Thị Hậu 02/03/1982 TH Hương Vỹ  

65.  Trần T Thu Chang 13/9/1995 TH Hương Vỹ  

66.  Lê Hồng Vân 27/01/1974 TH Đồng Kỳ  

67.  Ngô Thị Hằng 06/06/1986 TH Đồng Kỳ  

68.  Nguyễn Thị Bích Đào 17/04/1982 TH Đồng Kỳ  

69.  Vi Thị Oanh 20/01/1982 TH Đồng Kỳ  

70.  Lưu Thị Thương Huyền 11/05/1972 TH Đồng Kỳ  

71.  Nguyễn Thị Thúy 12/07/1995 TH Đồng Kỳ  

72.  Bùi Thị Hương Quỳnh 27/10/1996 TH Đồng Kỳ  

73.  Nguyễn Bắc Hưng 15/06/1975 TH Đồng Kỳ  
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74.  Hoàng Thị Mai 20/07/1990 TH Đồng Kỳ  

75.  Đoàn Ngọc 19/3/1977 TH Tam Hiệp  

76.  Phan Thị Nhài 10/02/1990 TH Tam Hiệp  

77.  Đồng Thị Hảo 25/7/1994 TH Hồng Kỳ  

78.  Nguyễn Thị Thanh Huyền 09/8/1996 TH Hồng Kỳ  

79.  Nguyễn Thị Nhã 28/6/1981 TH Hồng Kỳ  

80.  Hoàng Minh Lượng 30/03/1981 TH Hồng Kỳ  

81.  Nguyễn Thị Oanh 07/8/1991 TH Hồng Kỳ  

82.  Nguyễn Thị Tâm 10/01/1991 TH Đồng Hưu  

83.  Mông Thị Hà Trang 10/01/1992 TH Đồng Hưu  

84.  Nguyễn Trọng Thăng 25/6/1977 TH Đồng Hưu  

85.  Vi Thị Ngát 06/4//1990 TH Đồng Hưu  
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